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Phụ lục II
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2025/QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào

Cai)

STT Tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Số lượng

tối đa
(xe)

Chủng loại Mục đích sử dụng Ghi chú

1 2 3 4 5

I Cấp tỉnh

1 Sở Nội vụ

Trung tâm Điều dưỡng 2 Xe cứu thương
Phục vụ đưa đón đại biểu điều dưỡng đi
khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong và
ngoài tỉnh

2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

2.1 Thư viện 2 Xe ô tô tải gắn biển
hiệu nhận biết Xe chở sách, thiết bị thư viện lưu động

2.2 Đoàn Nghệ thuật dân tộc
2 Xe ô tô trên 16 chỗ

ngồi Xe chở diễn viên

2 Xe ô tô tải Xe tải chở thiết bị âm thanh, ánh sáng, đạo
cụ đi biểu diễn

2.3 Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh 2 Xe ô tô bán tải được
gắn biển hiệu nhận biết Xe phục vụ thông tin, chiếu phim lưu động

3 Sở Nông nghiệp và Môi trường

3.1 Sở Nông nghiệp và Môi trường (khối VP) 1 Xe ô tô bán tải được
gắn biển hiệu nhận biết Xe phòng chống thiên tai

3.2 Chi cục Kiểm lâm 1 Xe ô tô tải
Xe phục vụ nhiệm vụ đặc thù trong công
tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa
cháy rừng

3.3 Trung tâm Giống nông nghiệp 3 Xe ô tô tải Xe vận chuyển cung ứng, dịch vụ giống,
trang thiết bị, vật tư nông nghiệp

4 Sở Ngoại vụ 1 Xe ô tô trên 16 chỗ
ngồi Xe phục vụ lễ tân, ngoại giao

5 Ban Quản lý khu kinh tế

Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế

1 Xe ô tô gắn thiết bị
chuyên dùng

Xe téc phun nước, phục vụ vệ sinh môi
trường khu vực cửa khẩu

1 Xe ô tô gắn thiết bị
chuyên dùng

Xe cuốn ép, chở rác phục vụ công tác vệ
sinh môi trường

1 Xe ô tô được gắn biển
hiệu nhận biết Xe cân tải trọng

6 Ban QLDA ĐTXD khu vực Nghĩa Lộ
8 Xe ô tô có kết cấu đặc

biệt
 Xe chuyên chở rác phục vụ công tác vệ
sinh môi trường

1 Xe ô tô có kết cấu đặc
biệt

Xe thang phục vụ công tác vệ sinh môi
trường và điện chiếu sáng

7 Ban QLDA ĐTXD khu vực Trấn Yên
4 Xe ô tô có kết cấu đặc

biệt
Xe chuyên chở rác phục vụ công tác vệ
sinh môi trường

2 Xe ô tô có kết cấu đặc
biệt

Xe téc phun nước, phục vụ công tác vệ sinh
môi trường

8 Ban QLDA ĐTXD khu vực Yên Bình

1 Xe ô tô có kết cấu đặc
biệt

Xe téc phun nước, phục vụ công tác vệ sinh
môi trường

5 Xe ô tô có kết cấu đặc
biệt

Xe cuốn ép, chở rác, hút, quét rác phục vụ
công tác vệ sinh môi trường

1 Xe ô tô có kết cấu đặc
biệt

Xe tải có gắn cần cẩu phục vụ chăm sóc
cây xanh đô thị

9 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái
18 Xe ô tô đào tạo, sát

hạch Xe tập lái, sát hạch xe ô tô

2 Xe trên 16 chỗ Xe đưa đón giảng viên, học sinh, sinh viên
đi học tập, công tác
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10 Trường Cao đẳng Lào Cai

10.1 Trường Cao đẳng Lào Cai (khối VP) 2 Xe ô tô trên 16 chỗ
ngồi

Xe phục vụ công tác nghề tại các khoa của
Trường Cao đẳng

10.2 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới
đường bộ 46 Xe ô tô đào tạo, sát

hạch
Xe phục vụ đào tạo, sát hạch cấp giấy phép
lái xe

11 Cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt
Nam tỉnh Lào Cai

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh
Lào Cai 1 Xe ô tô trên 16 chỗ

ngồi Xe phục vụ đưa đón học sinh năng khiếu

II Uỷ ban nhân dân cấp xã

1 Uỷ ban nhân dân các phường
2 Xe ô tô tải Xe phục vụ công tác tuần tra đô thị

1 Xe ô tô được gắn biển
hiệu nhận biết Xe truyền thông, tuyên truyền lưu động

2 Uỷ ban nhân dân các xã
1 Xe ô tô tải Xe phục vụ công tác tuần tra đô thị

1 Xe ô tô được gắn biển
hiệu nhận biết Xe truyền thông, tuyên truyền lưu động

3 Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch
xã Bảo Hà 1 Xe ô tô tải

Quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị
lịch sử văn hóa các di tích lịch sử và phát
triển du lịch trên địa bàn
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